
1 CB001 200028 Trần Thị Thúy An 14/03/1989 Cần Thơ LC20DUO01 08/10/2022 08/10/2022

2 CB002 1810711 Nguyễn Ngọc Lan Anh 25/10/1992 Tiền Giang LT18DUO01 08/10/2022 08/10/2022

3 CB003 1810756 Nguyễn Thị Dung 28/02/1995 Kiên Giang LT18DUO01 08/10/2022 08/10/2022

4 CB004 1810737 Trần Thị Thùy Dung 19/09/1990 Kiên Giang LT18DUO01 08/10/2022 08/10/2022

5 CB005 200005 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 12/02/1988 Đồng Tháp LC20DUO01 08/10/2022 08/10/2022

6 CB006 1810710 Phan Ngọc Giàu 25/11/1991 Cần Thơ LT18DUO01 08/10/2022 08/10/2022

7 CB007 1810755 Nguyễn Thị Hân 27/10/1995 Kiên Giang LT18DUO01 08/10/2022 08/10/2022

8 CB008 2010546 Nguyễn Thị Bích Hân 25/12/1986 Tây Ninh LC20DUO02 08/10/2022 08/10/2022

9 CB009 165522 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 21/02/1990 Sóc Trăng LT16DUO07 08/10/2022 08/10/2022

10 CB010 2010552 Bùi Thanh Hiệp 01/05/1985 Cân Thơ LC20DUO02 08/10/2022 08/10/2022

11 CB011 1810729 Phạm Thị Kim Hoàng 25/09/1987 An Giang LT18DUO01 08/10/2022 08/10/2022

12 CB012 2010547 Nguyễn Thị Khánh Hồng 11/11/1979 Tây Ninh LC20DUO02 08/10/2022 08/10/2022

13 CB013 2010557 Hồ Viết Trung Huế 1985 Đồng Tháp LC20DUO02 08/10/2022 08/10/2022

14 CB014 1810745 Phạm Cẩm Hướng 16/10/1992 Cần Thơ LT18DUO01 08/10/2022 08/10/2022

15 CB015 1810733 Nguyễn Thị Cẩm Huyền 17/05/1989 Kiên Giang LT18DUO01 08/10/2022 08/10/2022

16 CB016 2010568 Nguyễn Duy Khánh 04/10/1993 Cân Thơ LC20DUO02 08/10/2022 08/10/2022

17 CB017 2010527 Trần Việt Khoa 14/12/1997 Bạc Liêu LC20DUO02 08/10/2022 08/10/2022

18 CB018 1810717 Đoàn Thị Mỹ Linh 25/10/1992 An Giang LT18DUO01 08/10/2022 08/10/2022

19 CB019 175674 Nguyễn Thị Mỹ Linh 29/04/1983 Đồng Tháp LT17DUO05 08/10/2022 08/10/2022

20 CB020 1810708 Trương Thị Bảo Linh 10/09/1986 An Giang LT18DUO01 08/10/2022 08/10/2022

21 CB021 1810709 Thạch Thị Loan 10/06/1991 Kiên Giang LT18DUO01 08/10/2022 08/10/2022

22 CB022 2010566 Lâm Thị Trà Mi 10/10/1974 Trà Vinh LC20DUO02 08/10/2022 08/10/2022

23 CB023 210860 Phạm Diễm My 10/03/1991 0 LC21DUO01 08/10/2022 08/10/2022

24 CB024 2010582 Hứa Yến Ngọc 30/10/1995 Bạc Liêu LC20DUO02 08/10/2022 08/10/2022

25 CB025 2010596 Nguyễn Kha Hồng Ngọc 28/01/1993 Sóc Trăng LC20DUO02 08/10/2022 08/10/2022

26 CB026 1810712 Nguyễn Tiền Nhân 10/07/1985 Cần Thơ LT18DUO01 08/10/2022 08/10/2022

27 CB027 1810739 Huỳnh Thị Mỹ Nhiên 13/12/1986 Sóc Trăng LT18DUO01 08/10/2022 08/10/2022

28 CB028 2010514 Hồ Võ Hồng Như 01/01/1996 Vĩnh Long LC20DUO02 08/10/2022 08/10/2022

29 CB029 1810713 Nguyễn Lâm Như 07/10/1995 Vĩnh Long LT18DUO01 08/10/2022 08/10/2022

30 CB030 2010541 Trương Phạm Quỳnh Như 27/11/1991 Trà Vinh LC20DUO02 08/10/2022 08/10/2022
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31 CB031 1810734 Đào Thị Yến Nhung 09/09/1996 Kiên Giang LT18DUO01 08/10/2022 08/10/2022

32 CB032 2010575 Đào Tuyết Nhung 13/10/1988 Kiên Giang LC20DUO02 08/10/2022 08/10/2022

33 CB033 2010534 Phan Thị Hoàng Oanh 29/10/1996 Kiên Giang LC20DUO02 08/10/2022 08/10/2022

34 CB034 2010569 Nguyễn Thanh Phong 01/02/1995 Bạc Liêu LC20DUO02 08/10/2022 08/10/2022

35 CB035 175961 Nguyễn Thanh Phong 06/07/1993 Cần Thơ LT17DUO04 08/10/2022 08/10/2022

36 CB036 2010584 Nguyễn Việt Phú 17/03/1986 Vĩnh Long LC20DUO02 08/10/2022 08/10/2022

37 CB037 2010509 Chiêm Phương 01/01/1970 Sóc Trăng LC20DUO02 08/10/2022 08/10/2022

38 CB038 200066 Đoàn Trúc Phương 30/01/1983 Vĩnh Long LC20DUO01 08/10/2022 08/10/2022

39 CB039 1810716 Huỳnh Phú Quí 26/03/1992 Cần Thơ LT18DUO01 08/10/2022 08/10/2022

40 CB040 2010545 Nguyễn Lê Tú Quyên 05/05/1992 An Giang LC20DUO02 08/10/2022 08/10/2022

41 CB041 2010563 Trầm Thị Riêng 11/11/1981 Trà Vinh LC20DUO02 08/10/2022 08/10/2022

42 CB042 170246 Đoàn Phước Tân 01/11/1993 Cần Thơ LT17DUO03 08/10/2022 08/10/2022

43 CB043 1810705 Trương Hiếu Thái 26/10/1983 Sóc Trăng LT18DUO01 08/10/2022 08/10/2022

44 CB044 2010595 Võ Thị Thắm 06/03/1993 An Giang LC20DUO02 08/10/2022 08/10/2022

45 CB045 2010555 Ngô Ngọc Thẩm 11/04/1990 Kiên Giang LC20DUO02 08/10/2022 08/10/2022

46 CB046 176058 Nguyễn Ngọc Thanh 06/07/1993 Cần Thơ LT17DUO05 08/10/2022 08/10/2022

47 CB047 1810929 Nguyễn Thị Mỹ Thảo 02/05/1962 Bình Thuận LT18DUO01 08/10/2022 08/10/2022

48 CB048 200061 Nguyễn Thị Thanh Thảo 19/09/1995 Cần Thơ LC20DUO01 08/10/2022 08/10/2022

49 CB049 2010571 Nguyễn Thị Thu Thảo 06/10/1996 Kiên Giang LC20DUO02 08/10/2022 08/10/2022

50 CB050 1810741 Trần Thị Kim The 04/09/1997 Kiên Giang LT18DUO01 08/10/2022 08/10/2022

51 CB051 176272 Võ Thị Bé Thơ 13/10/1991 Hậu Giang LT17DUO04 08/10/2022 08/10/2022

52 CB052 1810728 Tăng Cẩm Thu 29/08/1995 Cà Mau LT18DUO01 08/10/2022 08/10/2022

53 CB053 170254 Lâm Thị Ngọc Thúy 1984 Đồng Tháp LT18DUO01 08/10/2022 08/10/2022

54 CB054 1810723 Đặng Thị Thu Thủy 10/03/1982 Cần Thơ LT18DUO01 08/10/2022 08/10/2022

55 CB055 2010592 Trần Văn To 10/01/1993 Bạc Liêu LC20DUO02 08/10/2022 08/10/2022

56 CB056 2010519 Nguyễn Thị Bích Trâm 26/08/1989 Cân Thơ LC20DUO02 08/10/2022 08/10/2022

57 CB057 2010570 Trương Khả Huỳnh Trâm 24/04/1995 Cà Mau LC20DUO02 08/10/2022 08/10/2022

58 CB058 1810770 Nguyễn Ngọc Trăm 25/01/1994 Cà Mau LT18DUO01 08/10/2022 08/10/2022

59 CB059 175533 Lê Thị Mai Trúc 23/10/1993 Cần Thơ LT18DUO01 08/10/2022 08/10/2022

60 CB060 1810774 Dương Quốc Trung 08/01/1993 An Giang LT18DUO01 08/10/2022 08/10/2022
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61 CB061 200062 Trần Minh Trưởng 04/02/1995 Cần Thơ LC20DUO01 08/10/2022 08/10/2022

62 CB062 200030 Đặng Lê Thảo Vy 11/08/1993 Sóc Trăng LC20DUO01 08/10/2022 08/10/2022

63 CB063 176212 Nguyễn Ngọc Yến 08/04/1988 Cần Thơ LT17DUO04 08/10/2022 08/10/2022

64 CB064 1810735 Nguyễn Thị Ngọc Yến 27/10/1987 Đồng Tháp LT18DUO01 08/10/2022 08/10/2022


